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I. Phác đồ điều trị và quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh (QTCM 

KCB) trong nội khoa 

1. Phác đồ điều trị nội khoa. 

2. QTCM KCB chẩn đoán và điều trị suy tim mạn. 

3. QTCM điều trị nội khoa Basedow. 

4. QTCM KCB hen phế quản đợt cấp. 

5. QTCM KCB đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 

6. QTCM KCB viêm tụy cấp. 

7. QTCM KCB đái tháo đường type II không biến chứng. 

8. QTCM KCB chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. 

9. QTCM KCB xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. 

10. QTCM KCB bệnh thiếu máu thiếu sắt. 

11. QTCM KCB bệnh nhược cơ. 

12. QTCM KCB suy tủy. 

13. QTCM KCB động kinh. 

14. QTCM KCB đau đầu Migraine. 

15. QTCM KCB xuất huyết não. 

16. QTCM  KCB nhồi máu não. 

17. QTCM  bệnh thận mạn. 

18. QTCM  KCB hội chứng mạch vành không ST chênh lệch. 

19. QTCM  hội chứng thận hư. 

20. QTCM  loét dạ dày. 

21. QTCM  KCB ngộ độc Acetaminophen. 

22. QTCM  KCB ngộ độc Phospho hữu cơ (PHC). 

23. QTCM  nhiễm trùng tiểu. 

24. QTCM  KCB nhịp nhanh kịch phát trên thất. 

25. QTCM  KCB nhịp nhanh thất. 

26. QTCM  KCB rung nhĩ. 

27. QTCM  KCB tâm phế mạn. 

28. QTCM  KCB viêm loét đại trực tràng mạn tính. 

29. QTCM  viê phổi cộng đồng. 

30. QTCM  KCB xơ gan. 

31. QTCM  KCB bệnh mạch vành mạn (đau thắt ngực ổn định). 

II. Phác đồ điều trị và quy trình chuyên môn trong ngoại khoa. 

1. Phác đồ điều trị gãy thân xương đùi. 

2. Phác đồ điều trị bỏng. 

3. Phác đồ điều trị chấn thương bụng kín. 



4. Phác đồ điều trị cột sống lưng - thắt lưng. 

5. Phác đồ điều trị chấn thương cột sống và tủy sống cổ. 

6. Phác đồ điều trị chấn thương sọ não. 

7. Phác đồ điều trị gãy cổ xương đùi. 

8. Phác đồ điều trị gãy đầu trên xương cánh tay. 

9. Phác đồ điều trị gãy hai mắt cá. 

10.  Phác đồ điều trị gãy thân xương cánh tay. 

11.  Phác đồ điều trị gãy xương đòn. 

12.  Phác đồ điều trị gãy xương hố. 

13.  Phác đồ điều trị gãy xương mỏm khuỷu. 

14.  Phác đồ điều trị gãy xương vùng cổ tay. 

15.  Phác đồ điều trị gãy xương vùng gối. 

16.  Phác đồ điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống. 

17.  Phác đồ điều trị tràn khí màng phổi. 

18.  Phác đồ điều trị trật khớp khuỷu. 

19.  Phác đồ điều trị vết thương thấu ngực. 

20.  Phác đồ điều trị vết thương, chấn thương mạch máu. 

21.  QTCM phẫu thuật điều trị chỉnh hình bàn chân khoèo. 

22.  QTCM mổ KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay. 

23.  QTCM phẫu thuật gãy 1/3 giữa xương đòn người lớn. 

24.  QTCM kỹ thuật bó bột. 

25.  QTCM cắt cụt cẳng chân.  

III. Quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh trong nhi khoa 

1. QTCM KCB bệnh màng trong sơ sinh. 

2. QTCM KCB co giật sơ sinh. 

3. QTCM KCB hội chứng hít phân su sơ sinh. 

4. QTCM KCB lỵ trực trùng trẻ em. 

5. QTCM KCB hen phế quản trẻ em. 

6. QTCM KCB nhiễm trùng huyết sơ sinh. 

7. QTCM KCB suy hô hấp cấp sơ sinh. 

8. QTCM KCB sốc nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh. 

9. QTCM KCB sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em. 

10.  QTCM KCB sốt cao co giật ở trẻ em. 

11.  QTCM KCB sốt mò. 

12.  QTCM KCB sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em. 

13.  QTCM KCB bệnh tay chân miệng trẻ em. 

14.  QTCM KCB thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em. 

15. QTCM KCB vàng da sơ sinh. 

16.  QTCM KCB viêm mũi họng cấp ở trẻ em. 

17.  QTCM KCB viêm phổi trẻ em. 

18.  QTCM KCB viêm thanh khí phế quản cấp trẻ em. 

19.  QTCM KCB viêm tiểu phế quản trẻ em. 

20.  QTCM KCB viêm màng não mủ sơ sinh. 

21.  QTCM KCB xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch ơ trẻ em. 



22.  QTCM KCB viêm màng não vi trùng ở trẻ em. 

23.  QTCM KCB viêm tụy cấp ở trẻ em. 

IV. Quy trình chuyên môn trong chẩn đoán hình ảnh. 

1. Nội soi can thiệp - làm Clotest chẩn đoán nhiễm H.Pylori 

2. Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu 

3. Nội soi can thiệp - thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su 

4. Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết 

5. Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết 

6. Nội soi đại tràng Sigma không sinh thiết 

7. Nội soi gắp giun, dị vật ống tiêu hóa 

8. Chọc hút dịch màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm. 

9. Sinh thiết lách dưới hướng dẫn siêu âm. 

10.  Chọc hút ổ dịch dưới hướng dẫn siêu âm. 

11.  Sinh thiết gan dưới hướng dân siêu âm. 

12.  Chụp X quang thực quản dạ dày. 

13.  Chụp X quang đường rò. 

14.  Chụp niệu đồ tỉnh mạch (UIV). 

15.  Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc đối quang. 

16.  Chụp cắt lớp vi tính mạch máu não. 

V. Quy trình chuyên môn và phác đồ điều trị trong hồi sức cấp cứu. 

1. QTCM KCB cấp cứu ngưng tuần hoàn nâng cao. 

2. QTCM KCB chẩn đoán và điều trị viêm tụy cấp. 

3. QTCM KCB trạng thái động kinh. 

4. QTCM KCB chẩn đoán và điều trị hen phế quản nặng và nguy kịch. 

5. QTCM KCB đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 

6. QTCM KCB ARDS. 

7. QTCM KCB chẩn đoán và điều trị sốc tim. 

8. QTCM KCB cấp cứu ngưng tuần hoàn nâng cao. 

9. QTCM KCB shock phản vệ. 

10. QTCM KCB shock chấn thương. 

11. QTCM KCB chẩn đoán và điều trị sốc nhiễm trùng. 

12. QTCM KCB ngộ độc paraquat đường tiêu hóa. 

13. QTCM KCB ngộ độc hóa chất trừ sâu phospho hữu cơ. 

14. QTCM KCB chẩn đoán và điều trị ngộ độc. 

15. QTCM KCB rắn lục cắn. 

16. QTCM KCB chẩn đoán và điều trị suy thận cấp. 

17. Phác đồ điều trị hồi sức cấp cứu. 

VI. Quy trình chuyên môn khám chữa bệnh Răng- Hàm - Mặt. 

1. QTCM KCB áp xe vùng dưới hàm. 

2. QTCM KCB áp xe vùng sàn miệng. 

3. QTCM KCB áp xe vùng mang tai. 

4. QTCM KCB áp xe thành bên họng. 



5. QTCM KCB  viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt. 

6. QTCM KCB răng khôn mọc lệch . 

7. QTCM KCB nang thân răng. 

8. QTCM KCB nang nhái sàn miệng. 

9. QTCM KCB nang khe mang. 

10. QTCM KCB u men xương hàm. 

11. QTCM KCB u răng. 

12. QTCM KCB u xương răng. 

13. QTCM KCB u máu ở trẻ em. 

14. QTCM KCB u bạch mạch. 

15. QTCM KCB u xơ thần kinh. 

16. QTCM KCB u hỗn hợp tuyến nước bọt mang tai. 

17. QTCM KCB u tuyến nước bọt dưới hàm. 

18. QTCM KCB u tuyến nước bọt vòm miệng. 

19. QTCM KCB viêm tuyến nước bọt mang tai do virus (quai bị)  

20. QTCM KCB viêm tuyến nước bọt mang tai mạn tính. 

21. QTCM KCB viêm tuyến nước bọt dưới hàm do sỏi. 

22. QTCM KCB đau dây thần kinh V. 

23. QTCM KCB dính khớp thái dương hàm. 

24. QTCM KCB khe hở môi. 

25. QTCM KCB khe hở vòm miệng. 

26. QTCM KCB chấn thương phần mềm vùng hàm mặt.  

27. QTCM KCB gãy xương hàm dưới. 

28. QTCM KCB gãy xương hàm trên. 

29. QTCM KCB gãy xương gò má cung tiếp. 

VI. QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB, PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRONG 

TRUYỀN NHIỄM 

1. QTCM KCB sốt xuất huyết Dengue. 

2. QTCM KCB bệnh sốt rét. 

3. QTCM KCB viêm màng não vi khuẩn ở người lớn. 

4. QTCM KCB bệnh HIV. 

5. QTCM KCB bệnh Lao. 

6. QTCM KCB bệnh quai bị. 

7. QTCM KCB bệnh tiêu chảy nhiễm trùng. 

8. QTCM KCB bệnh thương hàn. 

9. QTCM KCB bệnh thủy đậu. 

10.  Phác đồ điều trị bệnh sốt mò. 

VII. QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB, PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRONG 

SẢN KHOA. 

1. QTCM KCB u xơ tử cung. 

2. QTCM KCB u nang buồng trứng. 

3. QTCM KCB mổ lấy thai. 

4. QTCM KCB thai ngoài tử cung. 

5. QTCM chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ. 



6. QTCM cắt may tầng sinh môn. 

7. QTCM xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ. 

8. Phác đồ điều trị sản phụ khoa. 

VIII. QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB TRONG TAI MŨI HỌNG. 

1. QTCM KCB cắt Amidan. 

2. QTCM KCB đường rò luân nhĩ. 

3. QTCM KCB chảy máu mũi. 

4. QTCM KCB gãy xương chính mũi. 

5. QTCM KCB lấy dị vật họng. 

6. QTCM KCB lấy dị vật mũi. 

7. QTCM KCB lấy dị vật tai. 

8. QTCM KCB nạo VA. 

IX. QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU - 

THẬN NHÂN TẠO. 

1. Chăm sóc catheter TMTT trong lọc máu. 

2. Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu dưới hướng dẫn của siêu âm. 

3. Đặt sonde bàng quang. 

4. Đặt catherter màng bụng cấp cứu để lọc màng bụng cấp cứu. 

5. Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu. 

6. Đặt catheter hai nòng, có cuff, tạo đường hầm vào tĩnh mạch trung tâm. 

7. Đo lượng nước tiểu 24 giờ. 

8. Đo áp lực đồ bàng quang thủ công. 

9. Nối thông động tĩnh mạch. 

10. Nối thông động tĩnh mạch có dịch chuyền tĩnh mạch. 

11.  Rút catheter đường hầm 

12.  Rửa bàng quang. 

13.  Lọc máu cấp cứu bằng kỹ thuật thận nhân tạo. 

14.  Lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo. 

15.  Rút catheter tĩnh mạch trung tâm chạy thận nhân tạo cấp cứu. 

16.  Rút catheter tĩnh mạch đùi chạy thận nhân tạo cấp cứu. 

17.  Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu. 

18.  Phối hợp thận nhân tạo (HD) và hấp thụ máu (HP) bằng quả hấp phụ máu HA 

130. 

19.  Kỹ thuật tạo đường hầm trên cầu nối (AVF) để sử dụng kim đầu tù trong lọc 

máu. 

X. QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC. 

1. Nguyên tắc nhịn ăn trước phẫu thuật. 

2. QTCM gây mê nội khí quản. 

3. QTCM gây mê Mask thanh quản. 

4. QTCM gây tê đám rối thần kinh cánh tay. 

5. QTCM gây tê tủy sống. 

6. QTCM gây tê ngoài màng cứng. 

7. QTCM đặt nội khí quản khó. 

8. QTCM điều trị nôn và buồn nôn sau mổ. 



9. QTCM gây tê tủy sống trong mổ lấy thai. 

10.  QTCM gây mê nội khí quản trong mổ lấy thai. 

11.  QTCM gây mê nhi khoa. 

12.  QTCM gây mê trên bệnh nhân đái tháo đường. 

13.  QTCM gây mê dạ dày đầy. 

14.  QTCM xử trí ngộ độc thuốc tê. 

15.  QTCM điều trị giảm đau sau phẫu thuật. 

16.  QTCM gây mê cho bệnh nhân đa chấn thương. 

XI. PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MẮT. 

1. Viêm giác mạc do HSV. 

2. Viêm màng bồ đào trước. 

3. Bệnh thiếu máu đầu thị thần kinh . 

4. Viêm túi lệ kinh niên . 

5. Bỏng do hóa chất . 

6. Điều trị ngoại trú teo gai thị . 

7. Bệnh thần kinh thị chấn thương . 

8. Viêm thần kinh thị . 

9. Điều trị đứt lệ quản trên, dưới. 

10.  Rách kết mạc. 

11.  Đục, lệch, vỡ thủy tinh thể do chấn thương . 

XII. QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB Y HỌC CỔ TRUYỀN. 

1. Quy trình số 1: Khám bệnh y học cổ truyền. 

2. Quy trình số 2: Vọng chẩn. 

3. Quy trình số 3: Văn chẩn. 

4. Quy trình số 4: Vấn chấn. 

5. Quy trình số 5: Thiết chẩn. 

6. Quy trình số 6: Chẩn đoán bằng y học cổ truyền. 

7. Quy trình số 7: Kê đơn thuốc y học cổ truyền. 

8. Quy trình số 8: Điện châm phục hồi chức năng liệt vận động do viêm não. 

9. Quy trình số 9: Điện châm điều trị giảm thính lực. 

10.  Quy trình số10: Điện châm điều trị mất tiếng. 

11.  Quy trình số 11: Điện châm điều trị giảm thị lực. 

12.  Quy trình số 12: Điện châm điều trị tắc tia sữa. 

13.  Quy trình số 13: Điện châm điều trị béo phì. 

14.  Quy trình số 14: Điện châm điều trị mất ngủ. 

15.  Quy trình số 15: Điện châm điều trị đau đầu. 

16.  Quy trình số 16: Điện châm điều trị hen xuyễn. 

17.  Quy trình số 17: Điện châm điều trị bướu cổ đơn thuần. 

18.  Quy trình số 18: Điện châm điều trị song thị. 

19.  Quy trình số 19: Điện châm điều trị nôn. 

20.  Quy trình số 20: Điện châm điều trị nấc. 

21.  Quy trình số 21: Điện châm điều trị sụp mi. 



22.  Quy trình số 22: Điện cham điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy. 

23.  Quy trình số 23: Điện châm điều trị đau quanh khớp vai. 

24.  Quy trình số 24: Điện châm điều trị đau lưng. 

25.  Quy trình số 25: Điện châm điều trị đau thần kinh tọa. 

26.  Quy trình số 26: Điện châm điều trị chắp, lẹo. 

27.  Quy trình số 27: Điện châm điều trị đái dầm. 

28.  Quy trình số 28: Điện châm điều trị liệt ruột cơ năng. 

29.  Quy trình số 29: Điện châm điều trị liệt nữa người do tai biến mạch máu não. 

30.  Quy trình số 30: Điện châm điều trị liệt hai chi dưới. 

31.  Quy trình số 31: Điện châm điều trị tăng huyết áp. 

32.  Quy trình số 32: Điện châm điều trị táo bón. 

33.  Quy trình số 33: Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng. 

34.  Quy trình số 34: Điện châm giảm đau trong loét dạ dày, tá tràng. 

35.  Quy trình số 35: Điện châm giảm đau do sỏi thận, sỏi niệu quản. 

36.  Quy trình số 36: Điện châm giảm đau do viêm đại tràng mạn. 

37.  Quy trình số 37: Điện châm giảm đau do sỏi mật. 

38.  Quy trình số 38: Điện châm điều trị viêm đa khớp dạng thấp. 

39.  Quy trình số 39: Điện châm điều trị liệt dương. 

40.  Quy trình số 40: Điện châm điều trị thống kinh. 

41.  Quy trình số 41: Điện châm điều trị kinh nguyệt không đều. 

42.  Quy trình số 42: Điện châm điều trị di tinh. 

43.  Quy trình số 43: Điện châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên. 

44.  Quy trình số 44: Điện châm điều trị đau dây thần kinh số V. 

45.  Quy trình số 45: Điện châm điều trị vẹo cổ cấp. 

46.  Quy trình số 46: Điện châm điều trị hội chứng vai gáy. 

47.  Quy trình số 47: Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn. 

48.  Quy trình số 48: Điều trị  bệnh tăng huyết áp. 

49.  Quy trình số 49: Điều trị huyết áp thấp. 

50.  Quy trình số 50:  Điều trị rối loạn lipid máu. 

51.  Quy trình số 51:  Quy trình thắt trĩ nội. 

52.  Quy trình số 52:  Quy trình giác. 

53.  Quy trình số 53:  Quy trình bấm huyệt. 

54.  Quy trình số 54:  Ứng dụng nguyên tắc điều trị váo bát pháp trong lão khoa y 

học cổ truyền. 

55.  Quy trình số 55:  Nguyên tắc điều trị lão khoa y học cổ truyền. 

56.  Quy trình số 56:  Quy trình tập dưỡng sinh. 

57.  Quy trình số 57:  Quy trình ngâm nước thuốc. 

58.  Quy trình số 58:  Quy trình xông hơi khói thuốc. 

59.  Quy trình số 59:  Điều trị cảm cúm. 

60.  Quy trình số 60:  Điều trị đau vùng thắt lưng. 

61.  Quy trình số 61:  Điều trị bệnh thấp khớp. 

62.  Quy trình số 62:  Điều trị suy nhược thần kinh. 

63.  Quy trình số 63:  Điều trị bệnh mày đay. 

64.  Quy trình số 64:  Xông hơi thuốc y học cổ truyền. 



65.  Quy trình số 65:  Điều trị bằng ngâm thuốc và xông hơi. 

66.  Quy trình số 66:  Điều trị đau dây thần kinh hông. 

67. Quy trình số 67:  Điều trị di chứng tai biến mạch máu não bằng y học cổ 

truyền. 

68.  Quy trình số 68:  Hen phế quản. 

69.  Quy trình số 69:  Điều trị viêm quanh khớp vai bằng phương pháp y học cổ 

truyền kết hợp y học hiện đại. 

70.  Quy trình số 70:  Điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên. 
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